
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐĂK CẤM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VX, ngày         / 12/ 2025 của UBND phường Đăk Cấm)

Đối tượng tham gia :Người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (LH:WX0053A) Mã đối tượng :LH Lương cơ sở: 2.340.000 đồng
Nguồn đóng: NSNN Tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định:

STT Họ và tên Mã số BHXH
Số CCCD/
CNTND

ĐDCN/hộ
chiếu

Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Nơi đăng ký KCB
 ban đầu

Biên lai Tiền
lương
hưu,

trợ cấp
TN, TS

Hỗ trợ thêm Thời gian tham gia
Ghi chúSố Biên

lai
Ngày Biên

lai NSĐP Khác Từ
Tháng Số tháng

A B 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Tăng

1 Lê Thị Hoàng GĐ6220961994 079148010734 05/08/1948 Nữ Số 32, đường Trần Văn
Trà, tổ 4 Trạm y tế Duy Tân 12 1 hưởng 597/QĐ(CT)-UBND ngày

18/11/2025

2 Hồ Sỹ Đạt GĐ6220954655 052045005015 09/11/1945 Nam Tổ 10 Trạm y tế Duy Tân 12 1 hưởng 595/QĐ(CT)-UBND ngày
18/11/2025

II Giảm

Tổng cộng: 2
Tổng số thẻ BHYT đề nghị: 2 người
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐĂK CẤM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VX, ngày      /12/ 2025 của UBND phường Đăk Cấm)

Đối tượng tham gia :Bảo trợ xã hội (BT:AA0053A) Mã đối tượng :BT Lương cơ sở: 2.340.000 đồng
Nguồn đóng: NSNN Tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định:

STT Họ và tên Mã số BHXH
Số CCCD/
CNTND

ĐDCN/hộ chiếu
Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Nơi đăng ký KCB

 ban đầu

Biên lai
Tiền

lương
hưu, trợ
cấp TN,

TS

Hỗ trợ thêm Thời gian tham gia

Ghi chúSố Biên
lai

Ngày
Biên lai NSĐP Khác Từ Tháng Số tháng

A B 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Tăng

1 Nguyễn Thị Nho GD46262209771
70 042160015307 10/10/1960 Nữ Số 43, Lê Thanh

Nghị, Tổ 10 Trạm y tế Duy Tân 12 1 Hưởng 613/QĐ(CT)-UBND ngày 28/11/2025

2 Nguyễn Văn Thanh GD45162210123
06 062070004795 01/01/1970 Nam Thôn Thanh Trung Trạm y tế Ngô Mây 12 1 Hưởng 614/QĐ(CT)-UBND ngày 28/11/2025

II Giảm

Tổng cộng: 2
Tổng số thẻ BHYT đề nghị: 2 người
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